
TT Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Nữ Tên ngành

1 XH1 232 05/02/2021 B1301952 Đỗ Minh Hoài Bảo Thông tin học

2 XH1 232 05/02/2021 B1508088 Nguyễn Hồ Ngọc Như N Văn học

3 XH1 232 05/02/2021 B1508108 Lê Quang Vũ Văn học

4 XH1 232 05/02/2021 B1508263 Nguyễn Minh Hậu Việt Nam học

5 XH1 232 05/02/2021 B1508405 Thạch Thị Mai Trinh N Thông tin học

6 XH1 232 05/02/2021 B1605747 Trần Thị Ngọc Ngân N Xã hội học

7 XH1 232 05/02/2021 B1605781 Nguyễn Tuấn Dỉ Xã hội học

8 XH1 232 05/02/2021 B1605792 Võ Thị Cẩm Huỳnh N Xã hội học

9 XH1 232 05/02/2021 B1607864 Võ Nguyệt Cầm N Văn học

10 XH1 232 05/02/2021 B1607892 Trương Thị Như Mỹ N Văn học

11 XH1 232 05/02/2021 B1607893 Thạch Thanh Nam Văn học

12 XH1 232 05/02/2021 B1607911 Nguyễn Thanh Phương Văn học

13 XH1 232 05/02/2021 B1607927 Trần Thiện Toàn Văn học

14 XH1 232 05/02/2021 B1607956 Trương Huỳnh Thục Huyên N Văn học

15 XH1 232 05/02/2021 B1607973 Lê Thị Kim Ngân N Văn học

16 XH1 232 05/02/2021 B1607982 Nguyễn Hồng Nhi N Văn học

17 XH1 232 05/02/2021 B1607985 Bùi Yến Như N Văn học

18 XH1 232 05/02/2021 B1608030 Vũ Thị Huệ N Việt Nam học

19 XH1 232 05/02/2021 B1608037 Trần Thị Tuyết Linh N Việt Nam học

20 XH1 232 05/02/2021 B1608054 Chéa Thanh Phong Việt Nam học

21 XH1 232 05/02/2021 B1608056 Nguyễn Thị Mỷ Quyên N Việt Nam học

22 XH1 232 05/02/2021 B1608057 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh N Việt Nam học

23 XH1 232 05/02/2021 B1608059 Thạch Minh Thái Việt Nam học

24 XH1 232 05/02/2021 B1608098 Trương Nhật Lam Việt Nam học

25 XH1 232 05/02/2021 B1608250 Nguyễn Hoàng Thủy Hà N Thông tin học

26 XH1 232 05/02/2021 B1608261 Nguyễn Nhật Minh N Thông tin học

27 XH1 232 05/02/2021 B1608291 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên N Thông tin học

28 XH1 232 05/02/2021 B1608321 Phan Văn Toàn Thông tin học

29 XH1 232 05/02/2021 B1610978 Trần Trung Hiếu Việt Nam học

30 XH1 232 05/02/2021 B1610992 Phạm Ngọc Phương Thanh N Việt Nam học
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31 XH1 232 05/02/2021 B1705530 Nguyễn Thị Trâm Anh N Xã hội học

32 XH1 232 05/02/2021 B1705533 Nguyễn Trần Kim Đăng N Xã hội học

33 XH1 232 05/02/2021 B1705553 Phạm Thị Kim Ngân N Xã hội học

34 XH1 232 05/02/2021 B1705554 Trần Thị Ngọc Ngân N Xã hội học

35 XH1 232 05/02/2021 B1705563 Lữ Thị Quỳnh Như N Xã hội học

36 XH1 232 05/02/2021 B1705580 Mai Nguyễn Huỳnh Trân N Xã hội học

37 XH1 232 05/02/2021 B1705585 Võ Huỳnh Văn Xã hội học

38 XH1 232 05/02/2021 B1705588 Võ Thành An Xã hội học

39 XH1 232 05/02/2021 B1705589 Tôn Nữ Vân Anh N Xã hội học

40 XH1 232 05/02/2021 B1705590 Huỳnh Bích Châm N Xã hội học

41 XH1 232 05/02/2021 B1705596 Trần Minh Hoàng Xã hội học

42 XH1 232 05/02/2021 B1705617 Trần Thị Thúy Nhi N Xã hội học

43 XH1 232 05/02/2021 B1705620 Nguyễn Thị Hồng Nhung N Xã hội học

44 XH1 232 05/02/2021 B1705624 Dương Thị Kim Phương N Xã hội học

45 XH1 232 05/02/2021 B1705634 Lê Thị Minh Thư N Xã hội học

46 XH1 232 05/02/2021 B1707837 Huỳnh Kim Chi N Văn học

47 XH1 232 05/02/2021 B1707838 Trần Bạch Cúc N Văn học

48 XH1 232 05/02/2021 B1707866 Lê Thị Ngọc N Văn học

49 XH1 232 05/02/2021 B1707874 Lê Thị Quí N Văn học

50 XH1 232 05/02/2021 B1707877 Trương Thị Diệu Thảo N Văn học

51 XH1 232 05/02/2021 B1707883 Bùi Ngọc Anh Thư N Văn học

52 XH1 232 05/02/2021 B1707887 Nguyễn Ngọc Trân N Văn học

53 XH1 232 05/02/2021 B1707898 Phan Nguyễn Mai Anh N Văn học

54 XH1 232 05/02/2021 B1707899 Ngô Gia Bảo Văn học

55 XH1 232 05/02/2021 B1707900 Hồ Mộng Cầm N Văn học

56 XH1 232 05/02/2021 B1707902 Nguyễn Thị Kim Chi N Văn học

57 XH1 232 05/02/2021 B1707908 Võ Tiểu Điền N Văn học

58 XH1 232 05/02/2021 B1707910 Nguyễn Trung Hào Văn học

59 XH1 232 05/02/2021 B1707919 Nguyễn Thị Phương Linh N Văn học

60 XH1 232 05/02/2021 B1707920 Nguyễn Thị Trúc Linh N Văn học

61 XH1 232 05/02/2021 B1707922 Thân Thành Luân Văn học

62 XH1 232 05/02/2021 B1707924 Cao Kim Muội N Văn học
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63 XH1 232 05/02/2021 B1707925 Trần Diệu My N Văn học

64 XH1 232 05/02/2021 B1707926 Trần Thị Kim Mỹ N Văn học

65 XH1 232 05/02/2021 B1707929 Du Thị Tuyết Nghi N Văn học

66 XH1 232 05/02/2021 B1707930 Đỗ Thị Bảo Ngọc N Văn học

67 XH1 232 05/02/2021 B1707936 Lê Minh Nhựt Văn học

68 XH1 232 05/02/2021 B1707940 Hồ Hoàng Quyến Văn học

69 XH1 232 05/02/2021 B1707945 Vỏ Thị Thanh Thoản N Văn học

70 XH1 232 05/02/2021 B1707948 Kiều Nguyễn Anh Thư N Văn học

71 XH1 232 05/02/2021 B1707951 Nguyễn Bình Trân N Văn học

72 XH1 232 05/02/2021 B1707953 Nguyễn Ngọc Phương Trinh N Văn học

73 XH1 232 05/02/2021 B1707954 Phan Thanh Trúc N Văn học

74 XH1 232 05/02/2021 B1707957 Lê Đình Phương Uyên N Văn học

75 XH1 232 05/02/2021 B1707958 Nguyễn Võ Thảo Uyên N Văn học

76 XH1 232 05/02/2021 B1707960 Vương Tú Yến N Văn học

77 XH1 232 05/02/2021 B1707961 Võ Thị Như Ý N Văn học

78 XH1 232 05/02/2021 B1707964 Hồ Đặng Gia Bảo Việt Nam học

79 XH1 232 05/02/2021 B1707966 Trần Thanh Chiến Việt Nam học

80 XH1 232 05/02/2021 B1707967 Nguyễn Thị Diễm N Việt Nam học

81 XH1 232 05/02/2021 B1707970 Danh Tuấn Dũng Việt Nam học

82 XH1 232 05/02/2021 B1707971 Đoàn Minh Đầy Việt Nam học

83 XH1 232 05/02/2021 B1707974 Nguyễn Văn Phú Em Việt Nam học

84 XH1 232 05/02/2021 B1707978 Lê Thành Hiếu Việt Nam học

85 XH1 232 05/02/2021 B1707979 Trần Minh Huyền N Việt Nam học

86 XH1 232 05/02/2021 B1707980 Lê Thị Cẩm Hường N Việt Nam học

87 XH1 232 05/02/2021 B1707986 Đổ Uyển Phương Linh N Việt Nam học

88 XH1 232 05/02/2021 B1707987 Nguyễn Thị Thùy Linh N Việt Nam học

89 XH1 232 05/02/2021 B1707988 Nguyễn Thị Chúc Mai N Việt Nam học

90 XH1 232 05/02/2021 B1707992 Lê Thị Mỹ Nghệ N Việt Nam học

91 XH1 232 05/02/2021 B1707993 Nguyễn Hữu Nghị Việt Nam học

92 XH1 232 05/02/2021 B1707995 Nguyễn Thị Thảo Nguyên N Việt Nam học

93 XH1 232 05/02/2021 B1707996 Lâm Hải Ngư Việt Nam học

94 XH1 232 05/02/2021 B1707998 Dương Huỳnh Cẩm Nhi N Việt Nam học
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95 XH1 232 05/02/2021 B1708001 Nguyễn Hữu Nhí Việt Nam học

96 XH1 232 05/02/2021 B1708002 Bùi Huỳnh Như N Việt Nam học

97 XH1 232 05/02/2021 B1708005 Phan Nguyễn Phát Việt Nam học

98 XH1 232 05/02/2021 B1708008 Nguyễn Thị Nguyệt Quế N Việt Nam học

99 XH1 232 05/02/2021 B1708015 Đỗ Anh Thư N Việt Nam học

100 XH1 232 05/02/2021 B1708016 Nguyễn Minh Thư N Việt Nam học

101 XH1 232 05/02/2021 B1708017 Nguyễn Cẩm Tiên N Việt Nam học

102 XH1 232 05/02/2021 B1708018 Phạm Thị Mỹ Tiên N Việt Nam học

103 XH1 232 05/02/2021 B1708024 Đoàn Thái Trọng Việt Nam học

104 XH1 232 05/02/2021 B1708025 Tăng Anh Tuyến Việt Nam học

105 XH1 232 05/02/2021 B1708027 Lê Thị Kim Vàng N Việt Nam học

106 XH1 232 05/02/2021 B1708028 Trương Huỳnh Lan Viên N Việt Nam học

107 XH1 232 05/02/2021 B1708031 Nguyễn Thị Kim Yến N Việt Nam học

108 XH1 232 05/02/2021 B1708032 Lê Thị Ngọc Ý N Việt Nam học

109 XH1 232 05/02/2021 B1708034 Trần Thị Đông An N Việt Nam học

110 XH1 232 05/02/2021 B1708037 Bùi Diễm Châu N Việt Nam học

111 XH1 232 05/02/2021 B1708038 Nguyễn Thị Cúc N Việt Nam học

112 XH1 232 05/02/2021 B1708040 Phạm Nhật Duy Việt Nam học

113 XH1 232 05/02/2021 B1708041 Trần Thúy Duy N Việt Nam học

114 XH1 232 05/02/2021 B1708043 Nguyễn Ngọc Đầy N Việt Nam học

115 XH1 232 05/02/2021 B1708050 Đặng Thị Thoại Huyền N Việt Nam học

116 XH1 232 05/02/2021 B1708051 Phan Thị Cẩm Hướng N Việt Nam học

117 XH1 232 05/02/2021 B1708053 Phan Ngọc Trường Khánh Việt Nam học

118 XH1 232 05/02/2021 B1708056 Bạch Thị Kiều Liên N Việt Nam học

119 XH1 232 05/02/2021 B1708058 Nguyễn Thị Mỹ Linh N Việt Nam học

120 XH1 232 05/02/2021 B1708062 Phạm Thị Diễm My N Việt Nam học

121 XH1 232 05/02/2021 B1708064 Võ Thị Khả Nghi N Việt Nam học

122 XH1 232 05/02/2021 B1708066 Trương Thị Ngọc N Việt Nam học

123 XH1 232 05/02/2021 B1708070 Lê Diểm Nhi N Việt Nam học

124 XH1 232 05/02/2021 B1708071 Nguyễn Thị Yến Nhi N Việt Nam học

125 XH1 232 05/02/2021 B1708076 Phạm Nguyễn Thúy Oanh N Việt Nam học

126 XH1 232 05/02/2021 B1708081 Phan Kim Quyến N Việt Nam học
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127 XH1 232 05/02/2021 B1708082 Đoàn Hữu Tài Việt Nam học

128 XH1 232 05/02/2021 B1708083 Nguyễn Phương Thanh N Việt Nam học

129 XH1 232 05/02/2021 B1708084 Nguyễn Thị Hiếu Thảo N Việt Nam học

130 XH1 232 05/02/2021 B1708086 Đặng Anh Thư N Việt Nam học

131 XH1 232 05/02/2021 B1708087 Lê Đặng Minh Thư N Việt Nam học

132 XH1 232 05/02/2021 B1708088 Nguyễn Thị Hoài Thương N Việt Nam học

133 XH1 232 05/02/2021 B1708089 Nguyễn Thị Cẩm Tiên N Việt Nam học

134 XH1 232 05/02/2021 B1708092 Đinh Ngọc Trâm N Việt Nam học

135 XH1 232 05/02/2021 B1708095 Nguyễn Hải Triều Việt Nam học

136 XH1 232 05/02/2021 B1708096 Nguyễn Thị Thanh Trúc N Việt Nam học

137 XH1 232 05/02/2021 B1708099 Thị Thu Vân N Việt Nam học

138 XH1 232 05/02/2021 B1708101 Đàm Kim Ngọc Xuyên N Việt Nam học

139 XH1 232 05/02/2021 B1708104 Nguyễn Thị Như Ý N Việt Nam học

140 XH1 232 05/02/2021 C1800444 Nguyễn Đăng Khoa Việt Nam học

141 XH1 232 05/02/2021 C1800445 Phan Văn Mẹo Việt Nam học


